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	ĐỀ GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2022-2023
MÔN: Toán LỚP 7
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề) 
Đề thi này gồm 01 trang


Câu 1 (4 điểm). Thực hiện phép tính, tính hợp lý nếu có


a) 		b) 


c) 			d) 
Câu 2 (3 điểm). Tìm x, y, z biết: 



a) 		b)   và  

c)  (với x, y là số nguyên)


Câu 3 (2 điểm). Cho ba số a, b, c khác nhau từng đôi một và khác 0 và . Tính giá trị của biểu thức 



Câu 4 (2 điểm). Cho  là các số nguyên dương thỏa mãn . Chứng minh rằng 
Câu 5 (1 điểm). Có 3 hộp đựng các viên bi. Hộp thứ nhất chỉ đựng toàn bi màu xanh, hộp thứ hai chỉ đựng toàn bi màu đỏ, hộp thứ 3 đựng cả hai loại bi màu xanh và màu đỏ. Các hộp đều dán nhãn nhưng đều là dán sai nhãn, không nhìn được bên trong các hộp đựng loại bi gì. Em không được nhìn vào trong hộp, em hãy chỉ ra cách xác định các hộp đựng loại bi gì với 1 lần lấy 1 viên bi duy nhất ở 1 hộp bất kì. 



Câu 6 (5 điểm). Cho ABC có góc A nhỏ hơn 900. Vẽ ra ngoài tam giác ABC các tam giác vuông cân tại A là ABM và ACN.
a) 

Chứng minh rằng AMC = ABN
b) 
Chứng minh BN  CM
c) 

Kẻ AH BC (H  BC). Chứng minh AH đi qua trung điểm của MN. 


Câu 7 (1,5 điểm). Cho tam giác ABC có . Kẻ phân giác BD của góc ABC. Chứng minh  

Câu 8 (1,5 điểm). Cho tập hợp . Chứng minh rằng trong 1519 phần tử bất kì của A luôn tồn tại ba phần tử a, b, c sao cho a là bội của b và b là bội của c.
==== HẾT ====
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ tên thí sinh...............................................SBD:.................. Phòng thi..........

	
	HƯỚNG DẪN CHẤM



A. Hướng dẫn chung:
+ Đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm 20.
+ HDC chỉ đưa ra một cách giải, nếu thí sinh giải theo cách khác mà đúng thì GK cho điểm tối đa theo thang điểm.
+ Câu 6, câu 7 nếu học sinh không vẽ hình hoặc vẽ sai hình thì GK không cho điểm câu đó.
+ Điểm bài thi là tổng điểm thành phần mà GK đã chấm, không làm tròn.
B. Đáp án và thang điểm:

	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	a
	



	1

	
	b
	

	1

	
	c
	

	1

	
	d
	

	1

	2
	a
	

	


0,25

0,25

0,25

0,25



	
	b
	

Từ   ta suy ra: 

Suy ra: ( Vì x, y, z cùng dấu)
KL: Có hai bộ (x; y; z) thỏa mãn là : (6; 8 ;10) và (-6; -8;-10)
	

0,25

0,25



0,25


0,25


	
	c
	
Ta có: xy + 2x - y = 5x(y+2) - (y+2) = 3

(y+2)(x-1) = 3.1 =1.3 = (-1).(-3) = (-3).(-1)
	y + 2
	3
	1
	-1
	-3

	x - 1
	1
	3
	-3
	-1

	x
	2
	4
	-2
	0

	y
	1
	-1
	-3
	-5



	
0,5




0,5

	3
	
	
TH1: Nếu 

TH2: Nếu 
Trái với giả thiết
Vây M=-1
	

0,5






0,5

	4
	
	


Xét: 

+ TH1: 

+ TH2: 
	0,5

0,5


0,5

0,5


	5
	
	+ Chọn hộp có ghi: bi xanh và đỏ lấy 1 viên bi
+ Nếu đó là bi xanh thì hộp này chính là chỉ đựng toàn bi xanh, 2 hộp còn lại đổi nhãn: Xanh thành Đỏ, còn Đỏ thành Đỏ và Xanh
+ Nếu đó là bi đỏ thì hộp này chính là hộp chứa toàn bi đỏ, 2 hộp còn lại đổi nhãn : Đỏ thành Xanh, còn Xanh thành Đỏ và Xanh
	

0,5



0,5

	6
	
	[image: ]
	

	
	a
	

a) Xét AMC và ABN, có:

 AM = AB (AMB vuông cân)

AC = AN (ACN vuông cân)



 MAC = NAC ( = 900 + BAC)


Suy ra AMC =  ABN (c - g - c)
	

1

1

	
	b
	 b) Gọi I là giao điểm của BN với AC, K là giao điểm của BN với MC.


     Xét KIC và AIN, có:




              ANI = KCI (AMC =  ABN)


              AIN = KIC (đối đỉnh)




    IKC  = NAI =  900, do đó: MC  BN
	
0,5

0,5

0,5

	
	c
	

c) Kẻ ME  AH tại E, NF AH tại F. Gọi D là giao điểm của MN và AH.



- Ta có: BAH + MAE = 900(vì MAB = 900)




Lại có MAE + AME = 900, nên AME = BAH


    Xét MAE và ABH , vuông tại E và H, có:


        AME = BAH  (chứng minh trên)
        MA = AB



Suy ra   MAE = ABH  (cạnh huyền-góc nhọn)  ME = AH 



- Chứng minh tương tự ta có AFN = CHA    FN = AH


Xét MED và NFD, vuông tại E và F, có: ME = NF (= AH)










  EMD = FND (phụ với MDE và FDN, mà MDE =FDN)     MED = NFD BD = ND.
Vậy AH đi qua trung điểm của MN.
	


0,5



0,5




0,5

	7
	
	[image: ]
+ Kẻ MD//BC. Lấy BN=BD

+ Tính được góc BND bằng , suy ra góc NDC bằng 40o
+ Chứng minh tam giác BMD cân tại M và BM=DC
+ Chứng minh tam giác AMD bằng tam giác NDC ( g.c.g) 
+ suy ra AD=NC suy ra BD+DA=BN+NC=BC 
	









0,5

0,5
0,5

	8
	
	+ Chia các phần tử của A thành 1012 tập hợp sau:



+ Trong 1012 tập trên thì có 506 tập chỉ chứa đúng 1 phần tử đó là: , còn lại 506 tập mà mỗi tập chứa ít nhất 2 phần tử, nếu lấy 1519 phần tử từ tập A thì có ít nhất 1013 phần tử thuộc vào 506 tập hợp này.
+ Theo nguyên lý Dirichlet tồn tại 1 tập chứa ít nhất 3 phần tử. Giả sử 3 phần tử đó là a>b>c thì a sẽ chia hết cho b, b chia hết cho c. 
	











0,5



0,5


0,5
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